
ỦY BAN NHÂN DÂN 
XÃ TUẦN GIÁO 

 
 

Số:             /QĐ-UBND 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Tuần Giáo, ngày          tháng 5 năm 2026 
 

QUYẾT ĐỊNH 
Về việc thành lập các Hội đồng tuyển sinh vào lớp Mầm non, lớp 1  

và lớp 6, năm học 2026-2027 
 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ TUẦN GIÁO 
 
 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 16/6/2025; 

Căn cứ Nghị định số 150/2025/NĐ-CP ngày 12/6/2025 của Chính phủ 

quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành 

phố trực thuộc trung ương và Ủy ban nhân dân xã, phường, đặc khu thuộc tỉnh, 

thành phố trực thuộc trung ương; Nghị định số 370/2025/NĐ-CP của Chính 

phủ: Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 150/2025/NĐ-CP ngày 12 

tháng 6 năm 2025 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn của 

Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và Ủy ban nhân dân xã, 

phường, đặc khu thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; 

Căn cứ Nghị định số 142/2025/NĐ-CP ngày 12/6/2025 của Chính phủ 
quy định về phân định thẩm quyền của chính quyền địa phương hai cấp trong 
lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Giáo dục và Đào tạo; 

Căn cứ Thông tư số 10/2025/TT-BGDĐT ngày 12/6/2025 của Bộ Giáo 
dục và Đào tạo quy định về phân quyền, phân cấp và phân định thẩm quyền 
thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước của chính quyền địa phương hai cấp đối 
với giáo dục phổ thông; 

 Căn cứ Thông tư của Bộ Giáo dục và Đào tạo số 52/2020/TT-BGDĐT ngày 
31/12/2020 về việc ban hành Điều lệ Trường mầm non; Thông tư số 15/2026/TT-

BGDĐT ngày 24/3/2026 về việc ban hành Điều lệ Trường tiểu học; trường THCS, 
THPT và trường phổ thông có nhiều cấp học; Thông tư số 30/2024/TT-BGDĐT 
ngày 30/12/2024 ban hành Quy chế tuyển sinh THCS, THPT; 

Căn cứ Quyết định số 2840/QĐ-UBND ngày 15/12/2025 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh Điện Biên về việc giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã 

hội, đảm bảo quốc phòng an ninh năm 2026, tỉnh Điện Biên; Quyết định số 
175/QĐ-SGDĐT ngày 27/3/2026 của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc phân bổ 
chỉ tiêu kế hoạch phát triển sự nghiệp giáo dục và đào tạo đối với các cơ sở 
giáo dục trên địa bàn tỉnh Điện Biên, năm học 2026-2027; 
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Căn cứ Kế hoạch số 1203/KH-UBND ngày 11/5/2026 của Ủy ban nhân 

dân xã về Tuyển sinh năm học 2026-2027 trên địa bàn xã Tuần Giáo; 

Theo đề nghị của Trưởng Phòng Văn hóa - Xã hội. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Thành lập các Hội đồng tuyển sinh vào các lớp Mầm non, lớp 1 và 

lớp 6, năm học 2026-2027 gồm các ông (bà) có tên trong danh sách kèm theo. 

Điều 2. Hội đồng tuyển sinh có trách nhiệm tổ chức và thực hiện công tác 
tuyển sinh theo đúng các quy định, hướng dẫn của cấp có thẩm quyền. Được 
hưởng chế độ, quyền lợi theo quy định hiện hành. 

Thời gian: Từ ngày 10/6/2026 đến ngày 20/8/2026. 

Địa điểm: Tại các trường Mầm non, Tiểu học, THCS trên địa bàn xã. 

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.  

Chánh Văn phòng HĐND và UBND xã; Trưởng Phòng Văn hóa - Xã hội; 
Thủ trưởng cơ quan, đơn vị có liên quan và các ông (bà) có tên tại Điều 1 chịu 
trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 
Nơi nhận: 
- Như Điều 3; 
- Lãnh đạo UBND xã; 

- Lưu: VT, VHXH. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
KT. CHỦ TỊCH 
PHÓ CHỦ TỊCH 

 
 
 
 

 
 

Nguyễn Quyết Thắng 
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DANH SÁCH 
(Kèm theo Quyết định số:      /QĐ-UBND ngày     /5/2026 của UBND xã Tuần Giáo) 

 

 1. Hội đồng tuyển sinh trường Mầm non Tuần Giáo 

TT Họ tên Chức vụ Nhiệm vụ 

1 Lường Thị Xoan Hiệu trưởng Chủ tịch HĐ 

2 Nguyễn Thị Chiên Phó Hiệu trưởng  Phó Chủ tịch HĐ 

3 Cao Thị Hồng Hạnh Phó Hiệu trưởng Thư ký 

4 Lò Thị Lan Hương Nhân viên y tế Ủy viên 

5 Lại Thị Duyên Kế toán Ủy viên 

2. Hội đồng tuyển sinh trường Mầm non 20/7 

TT Họ tên Chức vụ Nhiệm vụ 

1 Phạm Thị Phượng Hiệu trưởng Chủ tịch HĐ 

2 Hoàng Thị Bẩy Phó Hiệu trưởng Phó Chủ tịch HĐ 

3 Lê Hồng Nhung Phó Hiệu trưởng Thư ký 

4 Nguyễn Thị Thủy Giáo viên Ủy viên 

5 Đỗ Thị Bích Thủy Giáo viên Ủy viên 

6 Phạm Thị Ánh Hồng Nhân viên Ủy viên 

3. Hội đồng tuyển sinh trường Mầm non Quài Cang 

TT Họ tên Chức vụ Nhiệm vụ 

1 Phạm Thị Hơn Phó Hiệu trưởng Chủ tịch HĐ 

2 Bùi Thị Lĩnh Phó Hiệu trưởng Phó Chủ tịch HĐ 

3 Điêu Thị Điệp Giáo viên Thư ký 

4 Phạm Thị Hoàng Yến Giáo viên Ủy viên 

5 Cà Thị Lý Giáo viên Ủy viên 

6 Lù Thị Mai Giáo viên Ủy viên 

7 Điêu Thị Mai Giáo viên Ủy viên 

8 Lò Văn Thương Nhân viên Ủy viên 
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4. Hội đồng tuyển sinh trường Mầm non Quài Nưa 

TT Họ và tên Chức vụ Nhiệm vụ 

1 Vũ Thị Ngọt Hiệu trưởng Chủ tịch HĐ 

2 Phạm Thị Thu Hoàn Phó Hiệu trưởng Phó Chủ tịch HĐ 

3 Là Thị Khương Phó Hiệu trưởng Phó Chủ tịch HĐ 

4 Lò Thị Thanh Giáo viên Thư ký 

5 Lò Thị Hồng Giáo viên Ủy viên 

6 Vũ Thị Thư Giáo viên Ủy viên 

7 Đinh Thị Thảo Giáo viên Ủy viên 

8 Nguyễn Thị Quý Giáo viên Ủy viên 

9 Lường Văn Thưởng Nhân viên Ủy viên 

5. Hội đồng tuyển sinh trường Mầm non Sơn Ca 

TT Họ tên Chức vụ Nhiệm vụ 

1 Lường Thị Tình Hiệu trưởng Chủ tịch HĐ 

2 Bạc Thị Thanh Thùy Phó Hiệu trưởng Phó Chủ tịch HĐ 

3 Trần Thị Hồng Phó Hiệu trưởng Thư ký 

4 Vũ Thị Hiệp Tổ trưởng Ủy viên 

5 Lường Thị Liên Tổ trưởng Ủy viên 

6 Phạm Thị Thế Anh Nhân viên Ủy viên 

6. Hội đồng tuyển sinh trường Tiểu học số 1 Tuần Giáo 

TT Họ tên Chức vụ Nhiệm vụ 

1 Đặng Thị Hòa Hiệu trưởng Chủ tịch HĐ 

2 Lò Thị Hiền Phó Hiệu trưởng Phó Chủ tịch HĐ 

3 Nguyễn Phương Dung Nhân viên Thư ký 

4 Quàng Thị Ngọc Tổ trưởng Ủy viên 

5 Phan Thị Phương Giáo viên Ủy viên 

6 Phạm Công Đông Nhân viên Ủy viên 
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7. Hội đồng tuyển sinh trường Tiểu học số 2 Tuần Giáo 

TT Họ tên Chức vụ Nhiệm vụ 

1 Hoàng Thanh Phương Hiệu trưởng Chủ tịch HĐ 

2 Đỗ Thị Toàn Tổ trưởng Phó Chủ tịch HĐ 

3 Nguyễn Thị Hoa Thắm Giáo viên Thư ký 

4 Lường Thị Ngoan Giáo viên Ủy viên 

8. Hội đồng tuyển sinh trường Tiểu học Quài Cang 

TT Họ tên Chức vụ Nhiệm vụ 

1 Hoàng Minh Khánh Phó Hiệu trưởng  Chủ tịch HĐ 

2 Nguyễn Thị Vân  Tổ trưởng  Phó Chủ tịch HĐ 

3 Trần Thị Nam Giáo viên  Thư ký 

4 Nguyễn Thị Lan Hương  Giáo viên  Ủy viên 

5 Nguyễn Thu Trang Nhân viên Ủy viên 

9. Hội đồng tuyển sinh trường Tiểu học số 2 Quài Cang 

TT Họ tên Chức vụ Nhiệm vụ 

1 Chu Văn Thọ Phó Hiệu trưởng   Chủ tịch HĐ 

2 Trần Thị Như Hoa Tổ trưởng Phó Chủ tịch HĐ 

3 Lò Văn Điệp Giáo viên Thư ký 

4 Quàng Thị Chinh Giáo viên  Ủy viên 

5 Trần Thu Hoà Giáo viên  Ủy viên 

10. Hội đồng tuyển sinh trường Tiểu học số 1 Quài Nưa 

TT Họ tên Chức vụ Nhiệm vụ 

1 Trần Thị Thủy Vân Phó Hiệu trưởng  Chủ tịch HĐ 

2 Phạm Thị Huyền Phó Hiệu trưởng Phó Chủ tịch HĐ 

3 Nguyễn Thị Dịu Giáo viên Thư ký 

4 Lù Thị Chung Giáo viên Ủy viên 

5 Lò Thị Nhung Giáo viên Ủy viên 

6 Đoàn Thị Bé Giáo viên Ủy viên 

7 Tòng Thị Tuyết Giáo viên Ủy viên 
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11. Hội đồng tuyển sinh trường Tiểu học số 2 Quài Nưa 

TT Họ tên Chức vụ Nhiệm vụ 

1 Nguyễn Thị Lan Hiệu trưởng Chủ tịch HĐ 

2 Nguyễn Thị Hằng Tổ trưởng Phó Chủ tịch HĐ 

3 Nguyễn Thị Thu Giáo viên Thư ký 

4 Lê Thị Hương Giáo viên Ủy viên 

12. Hội đồng tuyển sinh trường THCS Tuần Giáo 

TT Họ tên Chức vụ Nhiệm vụ 

1 Đỗ Thị Mai Hương Hiệu trưởng Chủ tịch HĐ 

2 Trương Thị Tâm Hương Phó Hiệu trưởng Phó Chủ tịch HĐ 

3 Lò Văn Nam Phó Hiệu trưởng Phó Chủ tịch HĐ 

4 Nguyễn Hồng Nhung Giáo viên Thư ký 

5 Nguyễn Thị Ngọc Ánh Giáo viên Ủy viên 

6 Vàng Thị Chá Nhân viên Ủy viên 

7 Quàng Văn Thúy Nhân viên Ủy viên 

8 Vũ Thị Ngọc Hân Nhân viên Ủy viên 

9 Nguyễn Thái Lai Nhân viên Ủy viên 

13. Hội đồng tuyển sinh trường THCS Quài Cang 

TT Họ tên Chức vụ Nhiệm vụ 

1 Nguyễn Phú Tân Hiệu trưởng Chủ tịch HĐ 

2 Vũ Thị Duyên Phó Hiệu trưởng Phó Chủ tịch HĐ 

3 Phạm Xuân Tuân Giáo viên Thư ký 

4 Nguyễn Thị Vân Giáo viên Ủy viên 

5  Phạm Thị Hương Giáo viên Ủy viên 

6 Lò Hồng Nhung Giáo viên Ủy viên 

7 Đỗ Thị Xuyến Nhân viên Ủy viên 

8 Tòng Thị Thương Nhân viên Ủy viên 

9 Lò Thị Thủy Nhân viên Ủy viên 
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14. Hội đồng tuyển sinh trường THCS Quài Nưa 

TT Họ tên Chức vụ Nhiệm vụ 

1  Trần Anh Dũng  Hiệu trưởng  Chủ tịch HĐ  

2  Vũ Thị Hương  Phó Hiệu trưởng Phó Chủ tịch HĐ 

3  Nhâm Thị Phương Thảo  Giáo viên  Thư ký  

4  Đinh Thị Kim Tuyến  Giáo viên  Ủy viên  

5  Phạm Thị Thu  Giáo viên  Ủy viên  

6  Vũ Thị Lan  Giáo viên  Ủy viên  

7  Phạm Thị Mai Anh  Nhân viên  Ủy viên  

8  Lê Thị Tuyết  Nhân viên  Ủy viên  

9  Cà Thị Cương  Nhân viên  Ủy viên  

10  Lò Văn Phương  Nhân viên  Ủy viên  

 


